
Stt Ngày Nội dung Tiền VNĐ Euro
Số dư đầu kỳ 2,067,391,438     5.80     

1 18/10/2012 Deutsche bank cho vào tài khoản 76,082,491          -       

2 19/10/2012 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ cho vào tài khoản 2,700,000            -       

3 25/10/2012 Lãi tiền gửi có kì hạn 13,321,099          -       

4 25/10/2012 Deutsche bank cho vào tài khoản 190,113,000        -       

5 31/10/2012 Tiền thu được từ dạy thêm 16,400,000          -       

6  Lãi tiền gửi không kì hạn 113,588               -       

     

     

     

     

     

     

     

     

Tổng Trong kỳ 298,730,178        0
Tổng Cuối kỳ 2,366,121,616     5.80     

Số tt Ngày Nội dung Tiền VNĐ
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung Tiền VNĐ
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                      
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung chi Tiền VNĐ Euro
Số dư đầu kỳ 2,919,448,706     

1 01/10/2012 Mua vít để làm tủ đựng đồ 85,000                 

2  Mua keo dán gỗ để làm tủ đựng đồ 60,000                 

3  Tiền xe đưa giáo viên từ Sài Gòn lên Hướng Dương dạy(2 ngày) 1,800,000            

4  Tiền chợ 724,000               

5  Mua 2 bình nước rửa chén, đồ chà nồi 218,000               

6 02/10/2012 Mua 7 cuốn phiếu thu, chi 77,000                 

7  Mua bóng đèn, chui xoay 70,000                 

8  Tiền chợ 700,000               

9  Mua 2 thùng nước tương 600,000               

10 03/10/2012 Mua thức ăn cho cá 60,000                 

11  Đổ xăng 50,000                 

12  Tiền xe đưa giáo viên từ Sài Gòn lên Hướng Dương dạy 900,000               
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13  Mua que hàn ,đá mài 109,000               

14  Tiền chợ 743,000               

15  Thay 2 bình gas 840,000               

16 04/10/2012 Mua mũi khoan để làm tủ đựng đồ 12,000                 

17  Mua bộ xả bồn rửa mặt của phòng y tế 65,000                 

18  Phí chuyển tiền cho các Sinh Viên 33,000                 

19  Chi phí tiền nhà cho sinh viên: -                      

20   Hường 300,000               

21   My 400,000               

22   Thu 400,000               

23   Hân 400,000               

24   Liên 400,000               

25   Uyên 400,000               

26   Sinh viên nam 2,600,000            

27  Chi phí ăn uống cho sinh viên: -                      

28   My 700,000               

29   Phi 700,000               

30   Uyên 1,000,000            

31   Hân 1,000,000            

32   Thu 1,000,000            

33   Liên 1,000,000            

34   Ngộ 1,000,000            

35   Quân 1,000,000            

36   Đạt 1,000,000            

37   Linh 1,000,000            

38   Lành 1,000,000            

39  Học phí tiếng Nhật cho Sinh viên -                      

40   Uyên 5,150,000            

41   Trung 5,150,000            

42   Duy 3,800,000            

43   Luận 3,800,000            

44   Xuyên 3,800,000            

45   Hường 3,800,000            

46   Bảo 3,800,000            

47  Tiền học phí năm I của Lành 4,590,000            

48  Tiền chợ 759,000               

49 05/10/2012 Mua ván làm bảng 180,000               

50  Mua sắt vuông 14, vuông 3 1,175,000            

51  Làm chìa khoá văn phòng 30,000                 

52  Tiền chợ 658,000               

53 06/10/2012 Tiền chợ 650,000               

54  Mua 55 bịch xà bông 880,000               

55 07/10/2012 Tiền chợ 670,000               

56 08/10/2012 Mua pin thay đồng hồ treo tường 20,000                 

57  Mua yếm khoá để làm tủ đựng đồ 16,000                 

58  Mua ổ khoá để làm tủ đựng đồ 80,000                 

59  Mua bản lề, tắc kê để làm tủ đựng đồ 15,000                 

60  Mua tấm thảm để làm bảng dán báo 360,000               

61  Tiền chợ 747,000               

62 09/10/2012 Tiền chợ 620,000               

63 10/10/2012 Đổ xăng 30,000                 

64  Mua van ống nước 50,000                 



65  Tiền xe đưa giáo viên từ Sài Gòn lên Hướng Dương dạy(2 ngày) 1,800,000            

66  Tiền chợ 607,000               

67 11/10/2012 Đổ xăng 50,000                 

68  Mua ke nhỏ 15,000                 

69  Phôtô 21 cuốn sách Lý 357,000               

70  Tiền chợ 483,000               

71 12/10/2012 Tiền điện 2,360,000            

72  Vá xe 2 bánh 7,000                   

73  Tiền chợ 510,000               

74 13/10/2012 Tiền chợ 441,000               

75 14/10/2012 Tiền chợ 709,000               

76  Mua 1 thùng dầu ăn 660,000               

77 15/10/2012 Mua thuốc cho Kỳ lớp 11 644,000               

78  Tiền chợ 463,000               

79  Mua 2 cây đường 400,000               

80 16/10/2012 Mua E góc cạnh để làm tủ đồ 45,000                 

81  Tiền chợ 484,000               

82  Mua 10 bao gạo 2,875,000            

83 17/10/2012 Tiền điện thoại 648,000               

84  Chi phí kiểm tra, thay dây coro, đổ xăng cho xe hơi 990,000               

85  Tiền xe đưa giáo viên từ Sài Gòn lên Hướng Dương dạy(2 ngày) 1,800,000            

86  Tiền chợ 418,000               

87 18/10/2012 Vá xe, thay ruột xe 50 100,000               

88  Mua cánh quạt, tán quạt cho phòng học sinh Nam 30,000                 

89  Mua móc Ø24, móc Ø60 để cố định giường phòng Nam, Nữ 86,000                 

90  Tiền chợ 655,000               

91 19/10/2012 Mua van Ø34, góc eke, vít laphong 132,000               

92  Tiền chợ 419,000               

93 20/10/2012 Tiền chợ 648,000               

94  Thay 1 bình gas 420,000               

95 21/10/2012 Tiền xe đưa rước 26 em đến Q.7, TP.HCM tham gia chạy việt dã 3,000,000            

96  Tiền chợ 692,000               

97 22/10/2012 Tiền xe đưa giáo viên từ Sài Gòn lên Hướng Dương dạy(2 ngày) 1,800,000            

98  Đổ xăng 50,000                 

99  Mua bóng đèn 38,000                 

100  Tiền phôtô sách Anh văn 544,500               

101  Tiền chợ 380,000               

102  Mua cám cho vịt 395,000               

103 23/10/2012 Tiền Internet 638,000               

104  Tiền chợ 497,000               

105 24/10/2012 Tiền chợ 577,000               

106 25/10/2012 Tiền chợ 689,000               

107 26/10/2012 Tiền chợ 582,000               

108 27/10/2012 Tiền chợ 848,000               

109  Mua nước rửa chén 190,000               

110 28/10/2012 Tiền chợ 429,000               

111 29/10/2012 Tiền chợ 427,000               

112  Mua 1 thùng nước mắm 100,000               

113 30/10/2012 Mua bóng đèn thay phòng học mới 13,000                 

114  Tiền chợ 605,000               

115 31/10/2012 Đổ xăng 50,000                 

116  Mua 2 cái co 90, đồ lược rác ở sàn rửa chén 70,000                 



117  Mua 4 cái đồng hồ báo thức 108,000               

118  Tiền xe đưa giáo viên từ Bình Dương lên Hướng Dương dạy 2,800,000            

119  Mua hạt giống rau muống 20,000                 

120  Tiền chợ 638,000               

121  Lương Cô Bền dạy Lý 5,000,000            

122  Lương Cô Chiên dạy Toán 6,000,000            

123  Lương Thầy Hùng dạy Toán 6,000,000            

124  Lương Thầy Kỳ dạy Hoá 6,000,000            

125  Lương Cô An dạy Hoá 1,600,000            

126  Lương Cô Duyên dạy Hoá 3,200,000            

127  Lương Cô Quế dạy Anh văn 3,200,000            

128  Lương Thầy Được dạy Anh văn 3,200,000            

129  Lương Cô Loan 3,000,000            

130  Lương Hiền - Văn phòng 3,000,000            

131  Phí dịch vụ NH 5,500                   

Tổng chi trong kỳ 138,918,000        -       
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 2,227,203,616     
2 Phải thu 0
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 2,227,203,616     5.80     

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 390,487,500        

1 16/10/2012 Cửa hàng Hoa Nam cho 1 thùng mì 100 gói 250,000               

   

   

   

   

   

    

Tổng Trong kỳ 250,000               
Tổng Cuối kỳ 390,737,500        

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức


